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TuÇn 28
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019

Chào cờ
I.Mục tiêu :

-  HS nắm được những ưu, nhược điểm trong tuần 27 và nắm được phương hướng, hoạt động tuần 28.

- Rèn thói quen thực hiện tốt nền nếp và nội quy trường lớp.

- Giáo dục h/s ý thức rèn luyện đạo đức . 

II. Nội dung:

1. Ổn định tổ chức.

2. Em Liên đội trưởng lên nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần 27 và phương hướng, hoạt động tuần 28.

3. Đ/c Tổng phụ trách lên nhận xét, bổ sung

4. Tổ chức giải câu đố 

5. Kết thúc.
_____________________________________________________
Tập đọc

KHO BÁU

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ dài.

- Hiểu nội dung: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Giáo dục HS chăm chỉ và biết yêu lao động.

II. Chuẩn bị: 


- GV: Tranh minh hoạ SGK .

- Bảng phụ chép sẵn câu văn dài

III. Các hoạt động dạy học  chủ yếu : 

TIẾT 1

	1. Kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài 

– Dùng tranh giới thiệu bài
	- Quan sát tranh 

	b. Nội dung.

 Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu và nêu giọng đọc toàn bài. 
	- Theo dõi trong SGK

	- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài.

	- Yêu cầu HS tìm từ khó đọc trong bài.
	- Tự tìm từ khó đọc 

	 Ghi bảng: nông dân, hai sương một nắng, lặn mặt trời, cấy lúa, làm lụng,..

- GV hướng dẫn HS luyện đọc.

- Bài tập đọc chia làm mấy đoạn.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn.
	- Luyện đọc: Cá nhân, lớp

- HS trả lời : 3 đoạn.

- 3 HS đọc nối tiếp đoạn.

	- Hướng dẫn đọc nghỉ hơi và nhấn giọng các câu:
	- HS theo dõi.

	+ Ngày xưa,/ có hai vợ chồng người nông dân kia/ quanh năm hai sương một nắng,/ cuốc bẫm cày sâu.// Hai ông bà/ thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng/ và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.//
	- Luyện đọc: Cá nhân

	- Giải nghĩa từ khó: Hỏi các từ ngữ  chú giải cuối bài; giúp hs hiểu thêm các từ:

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm đôi.
	- Trả lời như SGK

- HS thi đọc trong nhóm.

	- Thi đọc giữa các nhóm
	- Các nhóm thi đọc theo đoạn 

	- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc hay.


	- Nhận xét bình chọn  nhóm đọc hay, cá nhân đọc hay,

	- Yêu cầu HS đọc đồng thanh (cả bài).

- GỌi 1 HS đọc toàn bài.
	- Cả  lớp đọc 1 lần

	TIẾT2

	c. Hướng dẫn tìm hiểu bài
	

	Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi SGK
	

	- Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân. 
	-  Trả lời, nhận xét                                                                           

	- Hỏi thêm: Nhờ chăm chỉ làm lụng, hai vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì?
	- Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng

	- Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?
	- HS trả lời: …

	- Theo lời cha, hai người con đã làm gì?

- Kết quả ra sao? 
	- HS nêu…

- Họ chẳng thấy kho báu đâu và đành phải trồng lúa.

	- Vì sao mấy vụ lúa liền lúa bội thu?

- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng và nêu nội dung bài học.

- Gọi HS nhắc lại.
	- HS trả lời.

- HS theo dõi.

- HS nhắc lại nội dung bài.

	d. Luyện đọc lại.
	

	- - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn.

- Yêu cầu HS đọc diễn cảm theo nhóm đôi.

- Gọi HS đọc thi theo đoạn
	- 3 HS đọc nối tiếp

- 3-4 nhóm thi.

- HS nối tiếp đọc thi

	- Nhận xét, tuyên dương các nhóm đọc .
	- HS nhận xét.

	3. Củng cố dặn dò
	

	- Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?

- Dặn HS đọc bài nhiều lần để học tiết kể chuyện
	- Câu chuyện khuyên chúng ta phải chăm chỉ lao động. Chỉ có chăm chỉ lao động, cuộc sống của chúng ta mới ấm no hạnh phúc.


___________________________________________________
Đạo đức

        GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (tiết 1)

I. Mục tiêu
 - Biết : Mọi ng​ười đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với ng​ười khuyết tật.

- Nêu đư​ợc một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ ng​ười khuyết tật.

- Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trư​ờng và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.

* Điều chỉnh : Gv gợi ý và tạo điều kiện cho hs tập hợp và gt những tư liệu sưu tầm được về việc giúp đỡ người khuyết tật. 

 II. Chuẩn bị:


- Tranh

III. Các hoạt động dạy học.
	1. Kiểm tra bài cũ.

- Nêu những việc làm và biểu hiện của một ngời khách lịch sự khi đến nhà người khác.

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

Hoạt động 1: Phân tích tranh

- HS quan sát tranh

- Tranh 1 vẽ cảnh gì?

- Việc làm của các bạn giúp gì cho ngư​ời khuyết tật?

- Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì? Vì sao?

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp

- GV nêu yêu cầu: hãy nêu những việc ta có thể làm để giúp đỡ ng​ười khuyết tật?

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp.

- Gọi đại diện một số HS nêu câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến

- GV  gợi ý và nêu 1 số ý kiến:

+ Giúp đỡ ngư​ời khuyết tật là việc nên làm.

+ Chỉ cần giúp đỡ ng​ười khuyết tật là thư​ơng binh.

+ Phân biệt đối xử với bạn bị khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.

+ Giúp đỡ ng​ười khuyết tật là làm bớt đi những khó khăn, thiệt thòi của họ.

- Gọi HS lần lượt trình bày ý kiến.

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố:
- Vì sao chúng ta phải giúp đỡ ng​ười khuyết tật.
	- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

- 1 số bạn đang đẩy xe lăn cho bạn bị liệt đi học.

- Giúp bạn bớt khó khăn, mặc cảm để hoà nhập cộng đồng.

- HS tự trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS thảo luận, nêu đ​ược 1 số việnh​: đẩy xe lăn cho ng​ười khuyết tật, quyên góp giúp đỡ những ng​ười bị chất độc da cam, dẫn ng​ười mù qua đ​ường,...

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS bày tỏ ý kiến.

- Các ý 1, 3 , 4 là đúng.

- HS trả lời.


_______________________________________________________
Toán

LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 

- Thuộc bảng nhân, chia đã học. Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kèm đơn vị đo. Biết tính giá trị biểu thức số có 2 dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong trong bảng tính đã học), biết giải bài toán có 1 phép chia. Áp dụng làm bài 1 (cột 1, 2, 3 câu a, cột 1, 2 câu b), 2, 3 (b). 

- HS thực hành tính nhẩm nhanh, giải toán đúng. Vận dụng thành thạo. 

- GDHS có ý thức tự giác tích cực học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ chép BT3.
III. Các hoạt động dạy - học:                           

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Nhắc lại kết luận về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia?

- GV gọi HS nhận xét.

- Nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:

b. HD luyện tập: 

Bài 1: Tính nhẩm.

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài. 

- Em hiểu thế nào là tính nhẩm?

- Tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi "Truyền tin" phần a.

- Phần b: Chú ý khi làm tính có đơn vị kèm theo cần nhớ ghi đơn vị ở kết quả.

- GV gọi HS nhận xét.

*Chốt: Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. 

Bài 2: Tính.

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài. 

- Nêu cách thực hiện từng dãy tính?

- GV gọi HS nhận xét bài.

*Củng cố thứ tự thực hiện  tính dãy tính có phép nhân (chia) và cộng (trừ).

Bài 3b: (BP)

- GV gọi HS đọc bài nêu yêu cầu.

- HD HS phân tích đề, tìm hướng giải.

TT:

3 học sinh  :  1 nhóm

12 học sinh: ... nhóm?

- Lưu ý: Ghi đúng danh số.

- GV gọi HS nhận xét.

- Nêu dạng toán phần b?

* Củng cố cách trình bày bài giải toán có lời văn.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Củng cố lại cách thực hiện phép tính có kèm đơn vị đo; cách thực hiện dãy tính có 2 dấu phép tính.

- Nhận xét, đánh giá giờ học. Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
	- 2 HS nêu.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu bài

*HS nêu cách nhẩm. 

- HS nối tiếp nêu kết quả. (HS tính 3 cột đầu phần a, 

 - HS nhận xét.

- HS làm tương tự phần a

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu bài.

* HS nêu: Tính nhân (chia) trước, cộng ( trừ) sau

- 2 HS lên bảng tính. Lớp làm vào bảng con. Nêu rõ cách tính.

- Nhận xét, chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- Phân tích đề, tìm hướng giải.

- 1 HS lên bảng giải BT, cả lớp làm vở 

- HS nhận xét, chữa bài.

*HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.




__________________________________________________
Luyện viết
BÀI 28: CHỮ HOA Y
I. Mục tiêu:
- HS biết viết chữ  Y hoa đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học. 
- HS thực hành viết chữ Y hoa chữ đứng. HS viết rõ ràng, tương đối đều nét,

 thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ.

 Viết được cụm từ ứng dụng:       

Yêu chuộng hòa bình.  Yêu thương gia đình

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp, lòng yêu quý những người thân trong gia đình; yêu hòa bình, ghét chiến tranh.

II. Chuẩn bị:  

 - GV:  Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1
 - HS:  Bảng con, vở Luyện viết. 
III. Các hoạt động dạy, học

	1. Kiểm tra: 
- HS lên bảng viết chữ hoa X . 

- Nhận xét.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Nội dung:

HĐ 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
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- GV cho HS quan sát chữ hoa mẫu Y

+ Chữ  Y cao mấy li, rộng mấy li và được viết bởi mấy nét ? 

- GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả lại.

- GV viết mẫu chữ hoa Y + h/d cụ thể cách viết

 - Yêu cầu HS viết chữ hoa Y vào trong không trung sau đó viết bảng con.
- GV nhận xét và uốn nắn.

HĐ 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:

- GV giới thiệu câu ứng dụng: 

Yêu chuộng hòa bình

Yêu thương gia đình

- H/d HS tìm hiểu nghĩa câu ứng dụng

=>GDHS yêu quý gia đình mình; yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh.

- H/d HS tìm hiểu cách viết : Độ cao các chữ cái: (Chữ cái Y; h; b cao 2,5 li; Chữ đ cao 2 li ; các chữ cái còn lại cao 1 li ); cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ: 

- Viết mẫu chữ : Yêu 

- Cho HS viết bảng con.

- GV nhận xét và uốn nắn

HĐ 3: Hướng dẫn viết vở:

- GV nêu yêu cầu viết bài

- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- Thu 8- 9 bài. Nhận xét và rút kinh nghiệm

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại cách viết chữ  Y?
- N/x giờ học, dặn HS xem trước bài viết chữ hoa A ( kiểu 2)
	- HS lên bảng viết chữ hoa X 

- HS lớp viết vào bảng con.

- HS quan sát.

- HS nhận xét chữ Y mẫu.

- Chữ Y cao 8 li. Gồm 9 đường kẻ ngang, được viết bởi 2 nét là: Nét 1 là nét móc hai đầu, nét 2 là nét khuyết ngược.

-  HS theo dõi.
- HS viết vào bảng con 2 lượt.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS nêu: Câu 1: muốn nói là yêu mến nền hòa bình, không có chiến tranh.

Câu 2: Muốn khuyên mọi người chúng ta cần yêu thương những người thân yêu trong gia đình của mình.

- HS nêu.

- HS luyện viết trong bảng con chữ Yêu (2lượt)

- HS viết bài trong vở .

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ  Y

- HS lắng nghe.


________________________________________________________
Thứ ba  ngày  26  tháng 3 năm 2019
                                                                    Kể chuyện
     KHO BÁU
I. Mục tiêu:

- Dựa vào gợi  ý cho trước kể lại từng đọan câu chuyện bằng lời kể của mình với giọng kể thích hợp, biết kết hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 

- Kể đúng, kể tự nhiên. Rèn kĩ năng nghe: Tập trung nghe, theo dõi bạn kể, nhận xét đựơc ý kiến của bạn, kể tiếp đ​ược lời của bạn.

- GDHS thích kể chuyện. Yêu lao động.

II. Chuẩn bị: 
- GV: Bảng phụ ghi câu gợi ý – HĐ1.

III. Các hoạt động dạy – học:

	1. KTBC: 
- Kể lại câu chuyện “Tôm Càng và Cá Con”

- Qua câu chuyện, em học  tập  được điều gì? 
- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá 

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. HD kể chuyện: 

Hoạt động 1: Kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý.

- GV gọi HS đọc lại yêu cầu của bài tập 1 và các gợi ý của từng đoạn (GV treo bảng phụ)

- Giới thiệu: Đây là các ý, các sự việc chính của từng đoạn, các em bám sát và bổ sung chi tiết cho đầy đủ, phong phú.

- L​​ưu ý: Kể bằng lời của mình, không lệ thuộc vào bài đọc.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV nêu y/c, HD nhóm tập kể theo vai.

- H​​​​​ướng dẫn HS tập kể toàn bộ câu chuyện theo gợi ý.

- Chú ý cách diễn đạt (từ, câu thể hiện sự  sáng tạo), cách thể hiện tự nhiên, biết kết hợp điệu bộ, nét mặt.

- Nhận xét, đánh giá: Nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện (cử chỉ, nét mặt).

* Ý nghĩa truyện: Qua câu chuyện, em học  tập được điều gì? 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:    

- Câu chuyện giúp cho em biết điều gì? => GDHS như mục I.

- Nhận xét, đánh giá giờ học. Dặn HS về kể lại cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau: Những quả đào.
	- 3 HS nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện.

- 1 HS nêu.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc các câu gợi ý, kể từng đoạn.

+ Đoạn 1: Hai vợ chồng chăm chỉ ... thức khuya dậy sớm.

- Không lúc nào ngơi tay.

- Kết quả tốt đẹp

+ Đoạn 2, 3: tương tự.

- HS dựa vào lời kể - nhận xét bổ sung.

- 3 HS kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện.

- HS kể toàn bộ câu chuyện dưới hình thức thi kể chuyện. 

- Các nhóm tập kể trong nhóm.

- Thi đua kể trư​​​​ớc lớp (3 HS trong một nhóm nối tiếp nhau kể lại toàn bộ câu chuyện).

- Nhận xét, bình chọn người kể hay nhất.

- 2 HS nêu: Chúng ta phải chăm chỉ lao động, lao động sẽ gặt hái nhiều thành công.

- HS nêu lại

- HS lắng nghe.




___________________________________________________
Toán
ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị, trăm, nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn. 

- Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm. Áp dụng làm BT1, 2. HS nêu được đặc điểm chung các số từ 100 đến 900.

- GDHS tự giác, tích cực học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV+HS: Bộ ô vuông biểu diễn – HĐ1,2

III. Các hoạt động dạy, học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Tìm x 

           x : 2 = 4                  x x 5 = 45

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2/ Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn tập về đơn vị, chục và trăm:
* Cho HS lấy 1 ô vuông

- Gắn bảng 1 ô vuông hỏi: Có mấy đơn vị?

- GV yêu cầu HS lấy và gắn tiếp 2, 3…10 ô vuông như phần bài học và y/c HS nêu các số tương tự như số 1.

- 10 đơn vị còn gọi là gì? 

- 1chục bằng bao nhiêu đơn vị?

- Viết bảng: 10 đơn vị = 1 chục.

- Gắn bảng các hình biểu diễn chục và yêu cầu HS nêu các số chục từ 1 chục đến 10 chục.

- 10 chục bằng mấy trăm?

- Viết bảng: 10 chục = 1 trăm.

*GV chốt mối quan hệ của đơn vị, chục, trăm

Hoạt động 2: Giới thiệu 1000.
a. Giới thiệu các số tròn trăm.

- Yêu cầu HS lấy tấm bìa hình biểu diễn 100

- Gắn bảng 1 hình biểu diễn 100 hỏi: Có mấy trăm?

- Gọi HS viết số 100 dưới vị trí gắn hình.

- Gv làm tương tự với các số 200,…->900.

- Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung?

*Chốt: Đây là các số tròn trăm ( có tận cùng là 2 chữ số 0).

b. Giới thiệu số 1000.

- Gắn bảng 10 tấm hình biểu diễn 100 hỏi: Có mấy trăm?

- GV nêu: 10 trăm được gọi là 1 nghìn.

- Viết bảng: 10 trăm = 1 nghìn.

- Gv nêu: để chỉ số lượng là 1 nghìn, người ta dùng số 1 nghìn, viết là: 1000.

- Yêu cầu HS đọc và viết số 1000.

- 1 nghìn bằng mấy trăm?

- Hỏi: 1 chục bằng mấy đơn vị? 1 trăm bằng mấy chục? 1 nghìn bằng mấy trăm?

*Chốt mối quan hệ  của đơn vị, chục, trăm, nghìn

Hoạt động 3: Thực hành:
- Đọc và viết số: GV gắn bảng các hình biểu diễn 1 số đơn vị, một số chục, các số tròn trăm bất kì. 

- Gọi HS lên bảng đọc và viết số tương ứng.

* Chọn hình phù hợp với số:

- GV đọc một số chục hoặc tròn trăm bất kì cho HS chọn bằng cách sử dụng đồ dùng.

* GV chốt cách đọc, viết các đơn vị, chục, trăm, nghìn

3. Củng cố, dặn dò: 
- Củng cố quan hệ giữa đơn vị - chục; chục - trăm; trăm - nghìn.

- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau: So sánh các số tròn trăm.
	- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thao tác với đồ dùng

- HS nêu có 1 đơn vị.

- HS nêu: có 2,3,4,5,6,7,8,9,10 đơn vị

- HS trả lời: 10 đơn vị còn gọi là 1 chục

- 1chục bằng 10 đơn vị

- HS đọc: CN, ĐT.

- HS tiếp nối nhau nêu.

- HS nêu; 1 chục, 2 chục,... 10 chục

- 10 chục = 1 trăm

- HS trả lời.

- HS thực hành

- HS nêu: có 1 trăm

- 1 HS lên bảng viết, HS viết bảng con số: 100 ( đọc lại)

- HS làm tương tự, viết, đọc số

- HS nêu nhận xét: Có 2 chữ số 0 đứng cuối cùng.

- HS đọc xuôi, ngược các số tròn trăm.

- HS nêu: có 10 trăm

- HS đọc: CN, ĐT.

- HS lắng nghe.

- HS đọc, viết số 1000 bảng con.

- 1 nghìn = 10 trăm

- HS nêu lại:

10 trăm   = 1 nghìn.

10 chục   = 1 trăm

10 đơn vị = 1 chục

- Yêu cầu HS sử dụng mô hình cá nhân lấy số ô vuông tương ứng.

- HS thực hành.

- HS đọc, viết

- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.




___________________________________________________
Chính tả 

NGHE - VIẾT: KHO BÁU. PHÂN BIỆT UA/ƯƠ, L/N
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn văn trích trong truyện

 "Kho báu". Làm đúng các bài tập có âm, vần dễ lẫn. HS viết đúng chính tả, trình bày sạch, đẹp. Làm được hết BT2, 3a

- HS viết đúng, trình bày bài sạch đẹp.

- GDHS viết nắn nót, cẩn thận. Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ - BT2, BT3a, Bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Viết: nặng nhọc, lặng lẽ

- GV gọi HS nhận xét.

- Nhận xét chung.
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung bài học:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả: 

- GV đọc bài  viết. 
+ HD nắm nội dung: 

- Đoạn trích nói lên điều gì?

+ Hướng dẫn cách trình bày:

- Tìm những dấu câu được viết ở đoạn văn?
- Yêu cầu HS tìm các từ ngữ khó viết ( viết một số từ trên bảng ( củng cố cách viết. 

- Đọc mẫu lần 2. Hướng dẫn cách ngồi, cách viết, cách cầm bút, để vở.

- GV đọc cho HS viết.

- GV quan sát, uốn nắn, đọc soát lỗi.                                      

- Nhận xét, chữa bài.

Hoạt động  2:  HD làm bài tập: 
Bài 2: GV treo bảng phụ: Điền vào chỗ trống ua/ uơ?

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV chữa bài cho HS.

Đáp án: voi huơ vòi; mùa màng.

               thuở nhỏ; chanh chua.

* Chốt cách đọc, viết tiếng có vần ua/ uơ.

Bài 3a: GV treo bảng phụ: Điền l/ n

- Yêu cầu HS tự làm bài rồi HD chữa bài  Đáp án: Ơn trời mưa nắng phải thì
     Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

   Công lênh chẳng quản bao lâu

   Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

- HD HS tìm hiểu ý nghĩa của bài ca dao.

* Chốt cách đọc, viết tiếng có âm đầu l/n
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS ghi nhớ các trường hợp chính tả đã học trong bài, chuẩn bị bài sau: Nghe – viết: Cây dừa.
	- HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con.
- Nhận xét, chữa bài.

- HS lắng nghe, đọc lại.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc lại.

- Đức tính chăm chỉ làm lụng của hai vợ chồng.

- HS nêu.

- HS viết các từ ngữ: quanh năm, ruộng, lặn...

- HS lắng nghe.

- Học sinh viết bài vào vở.

- Soát bài, chữa lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Chữa bài - nhận xét.

- Nhiều học sinh đọc lại đáp án.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở BT.

- Chữa bài.

- 1 số HS đọc lại bài ca dao.

- HS lắng nghe.




___________________________________________________________
Đạo đức

        GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (tiết 2)

I. Mục tiêu: 
- Biết mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ đối xử bình đẳng với người khuyết tật. Nêu được một số hành động việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.

- Rèn cho HS có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật.

- GD HS có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng. 

II. Chuẩn bị:

-  Bảng phụ viết tình huống  (HĐ1)

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Bài cũ: 
- Em có thái độ như thế nào khi gặp người khuyết tật?

-  Em hãy kể những việc làm để giúp đỡ người bị khuyết tật?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 
HĐ 1: Xử lí tình huống. ( BP)

- YC HS đọc tình huống BP

+ TH1: Đi học về đến đầu làng Thủy và Quân gặp một người hỏng mắt. Thủy chào:... . Người đó bảo: “Chú nhờ các cháu đưa chú đến nhà ông Tuấn ở xóm này với”. Quân liền bảo: “Về nhanh để xem hoạt hình trên ti vi, cậu ạ”.

-  Nếu là Thủy em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

- Theo em hành động của bạn Quân như vậy có đúng không vì sao?

- GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi

- YC các cặp trình bày ý kiến

-> Thủy nên khuyên bạn: Cần chỉ đường hoặc dẫn người bị hỏng mắt đến tận nhà người cần tìm.

+ TH2. Trên đường đi học về, Hà gặp 1 nhóm bạn đang trêu 1 em bé bị thọt chân. Theo em Hà phải làm gì? (BP)

- Trong lớp ta có bạn Lâm bị khuyết tật thiểu năng trí não, hiểu bài chậm, nói ngọng . Vậy em làm gì để giúp bạn?

- Kết luận: Có nhiều cách khác nhau để giúp người bị khuyết tật. Khi gặp người khuyết tật đang gặp khó khăn các em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ...

HĐ 2. Liên hệ thực tế

- YC HS kể một hành động giúp đỡ hoặc chưa giúp đỡ người khuyết tật mà em được chứng kiến (tham gia)

- GV khen ngợi HS và khuyến khích HS thực hiện những việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.

+ GV nhắc nhở HS nên giúp đỡ người khuyết tật vì họ là những người thiệt thòi trong cuộc sống. Và làm nhiều việc giúp đỡ bạn Lâm để bạn có kết quả tốt trong học tập...

3. Củng cố dặn dò: 
- Khi em làm việc giúp đỡ người khuyết tật em có cảm nghĩ gì?

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài: Bảo vệ loài vật có ích.
	- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS đọc tình huống 

- Thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi của GV

- Các cặp báo cáo cách xử lí 

- HS có cách xử lí hay

-  HS lắng nghe TH

- HS nêu các ý kiến

- HS liện hệ bản thân

- HS thi kể các việc đã làm để giúp đỡ người khuyết tật.

- HS có nhiều việc làm tốt giúp đỡ người KT

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


Tập viết
CHỮ HOA Y
I. Mục tiêu:
- HS biết viết chữ Y hoa đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học; Thực hành viết chữ  hoa Y (1 dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ), chữ ứng dụng Y Yêu (mỗi cỡ 1 dòng), câu ứng dụng: " Yêu lũy tre làng." (3 lần); 
- Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp, viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. 

- GDHS có ý thức giữ gìn vở sạch; rèn chữ viết đẹp. 

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu, phấn màu – HĐ1, vở tập viết. 

III. Các hoạt động dạy, học: 
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS viết: X.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung:
HĐ 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Y: 
- GV giới thiệu chữ mẫu:

- HD quan sát, phân tích: Chữ  Y cao mấy li, rộng mấy li, được viết bởi mấy nét? 

- GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả lại: Chữ hoa Y cao 8 li, gồm 2 nét là nét móc 2 đầu và nét khuyết ngược.

- GV viết mẫu chữ Y trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: Điểm đặt bút nằm trên ĐK ngang 5, giữa ĐK dọc 2 và 3 viết nét móc 2 đầu.Điểm dừng bút nằm trên ĐK dọc 5, giữa ĐK ngang 2 và 3.
- HS viết bảng con.

- GV nhận xét, uốn nắn. 

HĐ 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 
- GV giới thiệu câu ứng dụng: 

Yêu lũy tre làng

- HD HS tìm hiểu nghĩa câu ứng dụng.

* GV chốt: Lũy tre làng là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam..
- Hướng dẫn HS tìm hiểu cách viết: Độ cao các chữ cái; cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.

- Viết mẫu chữ: Yêu.

- Cho HS viết bảng con. 
- GV nhận xét, uốn nắn. 

HĐ 3:  Hướng dẫn viết vở: 

- Nêu yêu cầu viết bài (mục I); HD tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở.
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- Thu 8-9 bài. Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS
3. Củng cố dặn dò: 
- Nhắc lại cách viết chữ hoa Y.
- Nhận xét giờ học. Dặn chuẩn bị bài sau: Chữ hoa A (kiểu 2).
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con. 

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc, nêu nhận xét

- HS nêu.

- HS theo dõi.

- Nhiều HS nêu lại cấu tạo chữ cái Y.

- HS theo dõi.

- HS viết vào bảng con.

- HS đọc câu ứng dụng.

-  HS nêu ý hiểu về ý nghĩa câu ứng dụng. 

- Nhận xét độ cao của các con chữ và khoảng cách giữa các con chữ.

- HS theo dõi.

- HS luyện viết trong bảng con chữ Yêu (2 lượt).

- HS viết bài vào vở. 

- 2 HS nhắc lại cách viết.

- HS lắng nghe.                                               


_______________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT CHỮ HOA Y
I. Mục tiêu:
- HS hoàn thành vở Tập viết, biết viết chữ  Y hoa đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học. 
- HS thực hành viết chữ Y hoa chữ đứng. HS viết rõ ràng, tương đối đều nét,thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ.Viết được cụm từ ứng dụng:  Yêu chuộng hòa bình.  Yêu thương gia đình

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp, lòng yêu quý những người thân trong gia 

đình; yêu hòa bình, ghét chiến tranh.

II. Chuẩn bị:  

 - GV:  Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1
 - HS:  Bảng con, vở Luyện viết. 
III. Các hoạt động dạy, học

	1. Giới thiệu bài: 
2. Nội dung: 
Hoạt động 1: Củng cố cách viết chữ hoa và câu ứng dụng:

a) Cách viết chữ hoa.
- GV cho HS quan sát chữ hoa Y

+ Chữ  Y cao mấy li, rộng mấy li và được viết bởi mấy nét ? 

- GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả lại: 

- Chữ Y cao 8 li. Gồm 9 đường kẻ ngang, được viết bởi 2 nét là: Nét 1 là nét móc hai đầu, nét 2 là nét khuyết ngược.

  - Yêu cầu HS viết chữ hoa Y vào trong không trung sau đó viết bảng con.
- GV nhận xét và uốn nắn.

b)Cách viết câu ứng dụng:

- GV giới thiệu câu ứng dụng: 

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa câu ứng dụng

=>GDHS yêu quý gia đình mình; yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh.

- Viết mẫu chữ : Yêu 

- Cho HS viết bảng con.

- GV nhận xét và uốn nắn

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vở:

- GV nêu yêu cầu viết bài

Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu lại cách viết chữ  Y?
- N/x giờ học, dặn HS xem trước bài viết chữ hoa A ( kiểu 2).
	-HS quan sát.

- HS nhận xét chữ Y mẫu.

- HS nêu.

- HS theo dõi.

- HS viết vào bảng con 2 lượt.

- HS đọc câu ứng dụng.
- HS nêu
- HS luyện viết trong bảng con chữ Yêu (2lượt)

- HS viết bài trong vở .

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ  Y


______________________________________________________

Toán (tăng)
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Củng cố các dạng toán đã học, tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- Rèn kĩ năng  làm toán và nhân, chia

- Giáo dục ý thức ham học bộ môn.

II. Chuẩn bị : Bảng con
III. Hoạt động dạy học
	1. KTBC:  xen kẽ trong bài mới

2. Bài mới: a.Giới thiệu bài

                   b.Luyện tập

Bài 1: Tìm y:

y : 3 = 6                 y x 5 = 5

  y : 9 = 3                 y x 8 = 32

- NX- chốt : Tìm SBC ; Tsố.

Bài 2: Tính : 

8 : 2 x 6 =           4 : 4 x 0 =

4 x 3 - 7 =           0 : 7 + 2 =

- NX – Chốt cách tính giá trị biểu thức.

Bài 3:  Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút?

Bài 4: (HS làm nếu hoàn thành các bài trên)

Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải

                           Có        : ......... quyển vở.

                          Chia đều cho: 4 bạn

                           Mỗi bạn: ........ quyển vở?

- Gọi 1 số HS đọc đề bài đã đặt

3. Củng cố – Dặn dò: 
- Thu, nhận xét một số bài.

- Về ôn bài – CB bài sau.
	- 1 HS lên bảng. 

- Cả lớp làm bảng con.

- Chữa bài - nhận xét.

- 2 HS lên bảng.

- Cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài - nhận xét

- 1 HS đọc đề bài.

- HS tóm tắt - giải vào vở.

- Chữa bài - nhận xét.

- HS tự đặt đề.

- Nhiều em đọc đề bài mình đặt.

- Tự giải bài tập

- Nhận xét, bổ sung.




_______________________________________________________
Thứ tư  ngày  27  tháng 3 năm 2019
Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
I. Mục tiêu:

- Ôn tập, củng cố các kiến thức đã học về các số tròn trăm; cách so sánh các số tròn trăm.

- HS biết đọc, viết các số tròn trăm; cách so sánh các số tròn trăm. HS làm bài chính xác, nhanh. Vận dụng thành thạo.

- GDHS tập phát hiện, tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức. HS tự giác, tích cực học tập. 
Hứng thú, tự tin khi làm bài.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ chép bài tập 2.

III.Các hoạt động dạy, học:

	1. Củng cố kiến thức: 
- Nêu cách so sánh các số tròn trăm?

- Nhận xét, chốt về cách đọc, viết các số tròn trăm, cách so sánh các số tròn trăm.

2. Thực hành: 
Bài 1:

a. Đọc các số: 200, 100, 700, 500, 600.

b. Viết các số gồm: 

+ 1 trăm

+ 10 trăm 

+ 10 chục

- Ở phần a GV chú ý cách đọc số 500( năm trăm), 700 ( bảy trăm)

- Ở phần b chú ý trường hợp: 10 trăm ( 1000)

*Củng cố về cách đọc, viết các số tròn trăm.

Bài 2: Khoanh tròn vào số:

a. Lớn nhất: 300, 200, 800, 600, 400, 1000.

b. Bé nhất: 500, 200, 900, 100, 700, 1000.

- GV chữa bài.

- GV mở rộng: yêu cầu HS xếp các số ở mỗi phần theo thứ tự tăng dần.

* Củng cố về cách so sánh các số tròn trăm để tìm số lớn nhất, số bé nhất và cách sắp xếp theo thứ tự..

Bài 3: Điền dấu >, <, =? .


200 ….300

100 …..1000


100 ….200

700 …..700


 100….10

80 …..100

- GV cho HS làm vào vở

- GV nhận xét, chữa bài.

*Củng cố về cách so sánh các số tròn trăm, số tròn chục với số tròn trăm.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu cách so sánh các số tròn trăm?

- Nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS đọc bằng cách chữ viết vào bảng con.

- HS đọc thành tiếng, nhận xét

- 3 HS lên bảng viết số. Lớp viết bảng con.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá. 

- Nghe, ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu, làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS làm tiếp vào vở, chữa bài.

- 2 HS lên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- HS đổi vở chữa bài, nhận xét, đánh giá. 

- 2  HS nêu.

- HS lắng nghe.                                               


___________________________________________________

Giáo dục kĩ năng sống
BÀI 14: LÒNG BIẾT ƠN (TIẾT 1)

I.Mục tiêu

- Hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn:  Khi thể hiện lòng biết ơn em sẽ được mọi người yêu quý.

- Thực hành những cử chỉ, hành động của lòng biết ơn.

- Giáo dục học sinh biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô…

II. Chuẩn bị

- Giấy màu, màu vẽ
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu

1. Kiểm tra

- Em hãy kể những việc làm thể hiện sự động viên, chăm sóc?

- Em đã làm được những việc làm nào thể hiện sự động viên, chăm sóc mọi người xung quanh em?

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới

a. giới thiệu

b. Các hoạt động

	*HĐ1: Đọc truyện: Ân nhân của gia đình

- GV đọc mẫu câu chuyện.

- YC HS đọc câu chuyện

- Bố mẹ Trang đã làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với gia đình bác Huy?

- Hãy kể lại những việc em đã làm thể hiện lòng biết ơn?

- Nhận xét, đánh giá

*HĐ2: Những hành động tỏ lòng biết ơn

- Theo em những hành động nào thể hiện lòng biết ơn của mình với mọi người?

- Nhận xét, chốt một số hành động: giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, chăm sóc ông bà, ghi nhớ công ơn các anh hùng dân tộc, giúp bố mẹ làm việc nhà, ….

- Em đã thực hiện được những hành động nào?

- Nhận xét, đánh giá

*HĐ3: Thực hành

- YC HS Vẽ tấm thiệp để cảm ơn thầy cô và bố mẹ 

- GV có thể gợi ý để HS vẽ, Lưu ý các em có thể ghi lời cảm ơn của mình trong tấm thiệp đó.

- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS

- Em có thể làm những việc gì để giupsa đỡ ông bà, bố mẹ?

- Nhận xét, đánh giá

3. Củng cố

- YC hs thực hành vào cuộc sống hằng ngày.
	- Lắng nghe và đọc thầm theo

- HS đọc: CN – ĐT

- HS theo dõi sách TL

- Liên hệ nêu

- HS thảo luận nhóm đôi TL

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Liện hệ TL

- HS thực hành vẽ

- HS trưng bày tác phẩm của mình

- Nhận xét, đánh giá

- áp dụng vào cuộc sống


_________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN ĐỌC: BẠN CÓ BIẾT

I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ phiên âm, đại lượng thời gian, độ cao... (xê côi a, bao - báp, xăng - ti - mét). Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.

- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong SGK. Hiểu nội dung bài: Cung cấp thông tin về 5 loại cây lạ trên thế giới (cây lâu năm nhất, cây to nhất, cây cao nhất, cây gỗ thấp nhất, cây đoàn kết nhất). Biết về mục “Bạn có biết?” từ đó có ý thức tìm đọc.

II. Chuẩn bị:

-  Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: 
3 học sinh tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài Kho báu và trả lời câu hỏi về nội 
dung bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động:

	* Hoạt động 1: Luyện đọc

	- Giáo viên đọc mẫu toàn bài: 
	- Học sinh chú ý lắng nghe.1

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng câu.
	- Học sinh tiếp nối đọc từng câu.

	-> Giáo viên lưu ý các từ ngữ phiên âm: xê - côi - a, bao - báp, xăng - ti - mét.
	

	Lưu ý các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ: lâu năm, nối rễ, chia sẻ, cao nhất, tiệm giải khát, thước kẻ, rễ, chia sẻ.
	- Học sinh đọc lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Lưu ý các từ mới: tuổi thọ, ước tính, tiệm giải khát.
	- Học sinh đọc chú giải.

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn.
	- Học sinh đọc tiếp nối từng đoạn trong bài (mỗi tin là 1 đoạn)

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh đoạc đúng 1 số câu (BP):
	

	2// Cây to nhất // Cây xê - côi - a 6000 tuổi ở Mĩ to đến mức / người ta đặt được cả một tiệm giải khát trong gốc cây. // Cây bao - báp 4000 tuổi ở Châu Phi cũng to khống kém:// cả một lớp 40 học sinh nắm tay nhau / mới ôm được hết thân của nó //
	- Học sinh đọc lại theo hướng dẫn của giáo viên.

	* Đọc từng đoạn trong nhóm.
	

	* Thi đọc giữa các nhóm.
	- Học sinh thực hiện.

	* Đọc đồng thanh cả lớp (1, 2 tin)
	

	* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài

	Câu 1: - Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới?
	Học sinh đọc lướt toàn bài trả lời: 

	Câu 2: Vì sao bài viết được đặt tên là Bạn có biết?
	- Học sinh thảo luận -> trả lời theo suy nghĩ của mình.

	- Giáo viên chốt lại những ý kiến đúng:
	

	- Vì đó là những tin lạ mà nhiều người chưa biết.
	

	- Vì đó là những tin tức sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người.
	

	Câu 3: Hãy nói về cây cối ở làng hay trường em: cây cao nhất, cây thấp nhất, cây to nhất.
	

	-> Giáo viên nhận xét, bình chọn những bản tên tốt.
	-> Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại

	- Giáo viên chia thành các nhóm để học sinh đọc.
- T/c nhận xét.
	- Từng nhóm, mỗi nhóm 5 em, mỗi em đọc 1 tin tiếp nối nhau. Sau đó 1, 2 học sinh đọc lại toàn bài.

	* Hoạt động 4: Tổ chức trò chơi “Tìm tin nhanh”
- PP: Trò chơi.

	- Giáo viên nêu cách chơi: 1 học sinh đọc tiêu đề tin, học sinh khác tìm nhanh và đọc nội dung tin đó.
	- Học sinh lắng nghe và tiến hành chơi.


3. Dặn dò:
· Yêu cầu một nhóm chuẩn bị trò chơi hái hoa dân chủ đầu tiết Tập đọc tới: Viết khoảng 10 câu hỏi về 5 loại cây lạ trong bài đọc, về cây cối ở địa phương (cây cao nhất, to nhất, đẹp nhất, cây bạn thích nhất,...)

_______________________________________________________
Thứ năm  ngày  28  tháng 3 năm 2019
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. 

ĐẶT VÀ TLCH: ĐỂ LÀM GÌ? DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.

I. Mục tiêu.

- Nêu được 1 số từ  ngữ về cây cối (BT1). Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ: “Để làm gì?” (BT2). Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn có chỗ trống (BT3); HS nêu và hiểu được nghĩa 1 số từ ngữ về cây cối; hiểu tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.

- HS tìm từ và đặt câu, rèn kĩ năng nghe câu hỏi có cụm từ “Để làm gì?” và trả lời câu hỏi.

- Giáo dục HS yêu quý thiên nhiên, cây cối, có ý thức bảo về thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bút dạ và 3 tờ giấy khổ to - bài tập 1. Bảng phụ - bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 HS lên bảng thực hành hỏi đáp theo mẫu câu "…như thế nào?" theo chủ đề muông thú.

VD: Con khỉ trèo cây như thế nào?

  ->  Con khỉ trèo cây rất nhanh.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:

b. H​ướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

- GV gọi HS nêu y/c bài. 

- Phát giấy, bút cho HS.

- Gọi HS dán phần giấy của mình lên bảng.

- Gọi HS nhận xét bài và đọc tên từng cây.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Cây có những ích lợi gì?

*Kết luận: Có cây vừa là cây cho bóng mát, vừa là cây ăn quả, vừa là cây lấy gỗ. VD: mít, nhãn,…

=> GDHS ý thức chăm sóc và bảo vệ cây.

Bài 2: 

- GV gọi HS nêu và phân tích y/c bài. 

- Gọi HS lên làm mẫu.

Người ta trồng cây cam để làm gì?

Người ta trồng cây cam để ăn quả.

- Gọi HS lên thực hành.   

- Nhận xét.

+ KL: Những ích lợi của từng nhóm cây.

+ Liên hệ: Nhà em, trường em có những loại cây nào? Em đã làm gì để chăm sóc cây cối cối luôn tươi tốt?
* Củng cố đặt và trả lời mẫu câu Để làm gì? 

Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống (BP).

- GV gọi HS nêu y/c bài.

- Đoạn văn có mấy ô trống?

- Y/C lớp làm bài vào vở, gọi 1 HS lên bảng làm bài vào BP.

- Y/C HS trên bảng lớp làm xong, đọc to trước lớp.

- Gọi HS dưới lớp nhận xét và bổ sung.

* Chốt về tác dụng của dấu chấm dấu phẩy và cách đọc khi gặp 2 loại dấu câu này.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Kể tên một số loại cây mà em biết? Nêu ích lợi của chúng?

- Nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? 
	- 2 HS lên bảng thực hành hỏi đáp.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm và điền tên các loài cây mà mình biết.

- Đại diện các nhóm dán kết quả thảo luận của nhóm lên bảng.

Cây lương thực

Cây ăn quả

Cây lấy gỗ

Cây bóng mát

Cây hoa

Lúa,

...

Cam,

...

Xoan,

...

Bàng,

...

Cúc,

...

- HS nêu

- HS nhận xét

- HS tiếp nối nhau nêu.

- HS lắng nghe.

- HS nêu

- 2 HS thực hiện.

- Từng cặp HS khác thực hiện: 

HS 1: Người ta trồng lúa để làm gì?

HS 2: Người ta trồng lúa để có gạo ăn.

- Từng cặp HS hỏi đáp.

- HS nêu câu trả lời.

- HS liên hệ chăm sóc cây cối ở nhà, ở trường, BVMT,...

- HS đọc yêu cầu bài.

- Có 3 ô trống

- 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào VBT. Lớp nhận xét chữa bài.

Đáp án: ô trống 1 dấu phẩy; ô trống 2 dấu chấm; ô trống 3 dấu phẩy. 

-  HS đọc và nêu vì sao ta lại chọn dấu câu đó?

- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.




___________________________________________________
Toán

CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

I. Mục tiêu: 

- Học sinh nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200. Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200. Biết cách so sánh các số tròn chục.

- Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh số cho các em.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Chuẩn bị: - Bộ ĐDDH
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Đọc các số tròn trăm.

- Nhận xét – củng cố các lỗi dễ mắc..

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài 

b. Các hoạt động: 

+ Giới thiệu các số tròn chục từ 110 đến 200.

- GV gắn lên bảng các chục. Bộ ĐDDH

- GV ghi bảng.

- Nhận xét đặc điểm của các số tròn chục?

- Giới thiệu các số tròn chục từ 110 đến 200.

- GV lần lượt gắn các hình vuông được chia thành các trăm và các hình chữ nhật được chia thành các chục như SGK.

- Hình vẽ cho biết có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Cho HS đọc các số.

+ So sánh các số tròn chục

- GV gắn lên bảng 120 và 130 ô vuông

- Yêu cầu HS so sánh

- Hướng dẫn HS so sánh các số ở các hàng để điền dấu.

- HD HS lấy ví dụ.

+ Thực hành

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS thực hiện SGK, bảng.

- Nhận xét, nhấn mạnh các trường hợp dễ lẫn khi đọc: 150, 170, 140,...

Bài 2 : 

- HD HS quan sát, so sánh.

- So sánh 130 với 120?

- Nhận xét, nhấn mạnh cách so sánh các số theo hàng.

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS thực hiện vở.

Bài 4: HD nếu còn thời gian.

- HS điền số, đọc.

Bài 5: HD nếu còn thời gian.

HD HS thực hành trên bộ đồ dùng.

- Hình ban đầu là hình gì?

- Khi ghép lại ta được hình gì?

3. Củng cố, dặn dò
- Thi đọc nhanh số do GV đưa ra.
	- 2 HS đọc

- Nhận xét

- Quan sát, nêu số chục tương ứng.

- Có chữ số tận cùng là chữ số 0.

- HS trả lời - điền vào bảng.

- HS suy nghĩ cách viết số - viết số và ghi cách đọc.

- HS đọc lại các số tròn chục từ 110 đến 200.

- HS so sánh và điền dấu .

120 < 130

- Hàng trăm : 1 = 1

- Hàng chục : 3 > 2 vậy 

30 > 120

- Thực hiện miệng, nhận xét.

- HS thực hiện SGK, đổi chéo KT.

- Lắng nghe, quan sát.

- Nhận xét.

- Quan sát mô hình, trả lời.

- Trả lời, nhận xét.

- HS thực hiện vở, chữa bài.

- Nhận xét, nêu cách thực hiện.

- HS thực hiện miệng, nhận xét.

- Thực hành, nhận xét.

- HS tham gia thi


_________________________________________________
Chính tả

NGHE-VIẾT : CÂY DỪA. PHÂN BIỆT S/X. VIẾT HOA TÊN RIÊNG

I. Mục tiêu:

- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát. Phân biệt được phụ âm đầu x/s và viết hoa tên riêng

- Kĩ năng viết và trình bày

- Có ý thức rèn luyện chữ viết, giữ gìn vở sạch.

II. Chuẩn bị : Bảng phụ chép sẵn bài tập 3a(SGK); BC
III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ.
	

	- GV đọc: lúa chiêm, búa liềm, thuở bé, quở trách.

- Yêu cầu HS lên viết bảng lớp, HS dưới lớp viết bảng con.

- Nhận xét- đánh giá.
	- 3HS  lên bảng viết, lớp viết bảng con 

- HS nhận xét.

	2. Bài mới.
	

	a. Giới thiệu bài.
	

	b. Nội dung.

Hướng dẫn nghe- viết
	

	- GV đọc cả bài viết
	- HS theo dõi.

	- Gọi 1 HS đọc lại bài viết.
	- 1 HS đọc lại - lớp theo dõi 

	- Đoạn thơ nhắc đến những bộ phận nào của cây dừa?
	- Đoạn thơ nhắc đến lá dừa, thân dừa, quả dừa, ngọn dừa.

	- Các bộ phận đó được so sánh với những gì?
	- HS đọc lại bài sau đó trả lời 

	- Đoạn thơ có mấy dòng?
	- 8 dòng thơ 

	Viết từ khó
	

	- Đọc từ khó: dang tay, gọi trăng, bạc phếch, chiếc lược, hũ rượu, quanh.

- Yêu cầu 2 HS viết bảng lớp, HS dưới lớp viết bảng con.
	- Luyện viết bảng con 

	Viết bài
	

	- Nhắc nhở HS cách trình bày bài, tư thế ngồi viết, cách cầm bút,..

- GV đọc bài cho HS viết vào vở.
	- Nghe GV đọc -  viết vào vở



	- Đọc bài viết 1 lần
	- Soát lỗi, gạch chân từ viết sai 

	-  GV thu vở nhận xét, đánh giá.
	

	Hướng dẫn làm bài tập
	

	Bài2:(89) 
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV chia bảng lớp làm 2 nhóm, yêu cầu HS lên tìm từ tiếp sức.
	- 1HS  đọc yêu cầu của bài.

- Mỗi nhóm 3 em lên làm

	- Gọi HS đọc lại các từ vừa tìm được.
	- HS đọc các từ tìm được

	- Tổng kết trò chơi
	

	Bài3:(89)( GV treo BP)
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để làm VBT, 1 nhóm làm BP .

- Gọi đại diện nhóm trình bày bài làm.

- GV nhận xét, chữa bài trên BP.
	- 1HS đọc đề bài.

- Đại diện các nhóm nêu.

- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

	3. Củng cố dặn dò.
	

	-  Khi viết đầu mỗi dòng thơ ta cần viết ntn cho đúng?
	- HS nêu

	- Dặn HS luyện viết lại mỗi chữ sai 10 lần


______________________________________________________
Tiếng Việt(tăng)

LUYỆN TẬP  TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. 

ĐẶT VÀ TLCH: ĐỂ LÀM GÌ? DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.

I. Mục tiêu:

        - Mở rộng từ ngữ về cây cối. Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp.Có vốn từ ngữ về cây cối phong phú, điền đúng dấu câu.

        - Rèn kĩ năng tìm từ , đặt câu và trả lời câu hỏi

        - HS yêu thích môn học, có ý thức khi dùng từ đặt câu.

II . Chuẩn bị : Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Bài mới: a. GT bài

                   b. Nội dung

Bài 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

a) Cây lương thực : cây lúa, ngô, sắn, khoai lang, khoai tây, khoai sọ, cà chua, bắp cải...

b)Cây ăn quả: nhãn ,vải, xoài, ổi ,...

c) Cây lấy gỗ : xoan, lim, thông ...

d) Cây cho bóng mát : bàng, đa, xà cừ, phượng ...

e) Cây hoa: cúc, đào, mai, huệ ,...

- Cả lớp và GV nhận xét .

*Chốt: Tên các loài cây theo nhóm: Cây lương thực, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cho bóng mát,…..

Bài 2: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống.

  Một người ông có ba đứa cháu nhỏ  Một hôm  ông cho mỗi cháu một quả đào  Xuân ăn đào xong  đem hạt trồng  Vân ăn xong  vẫn còn thèm  Còn Việt thì không ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm .

Gv chữa bài.

- Dùng dấu chấm khi nào?

- Dấu phẩy được dùng khi nào?

Bài 3:Viết câu trả lời theo mẫu :

a) Người ta trồng bạch đàn để làm gì ?

- Người ta trồng cây bạch đàn để lấy gỗ.

b) Người ta trồng chuối để làm gì ?

c)Người ta trồng hoa hồng để làm gì ?

 Người ta trồng cây lúa để làm gì?

- Cả lớp và GV nhận xét .

* Chốt: Cách đặt câu hỏi Để làm gì?

3. Củng cố: 

- Hệ thống nội dung bài học.
	- HS kể tên các loại cây 

vào giấy nháp .

- HS đổi vở kiểm tra 

bài của nhau .

- Nhận xét .

- HS làm bài và báo cáo 

kết quả.

- HS đọc yêu cầu.

- Trả lời câu hỏi

- Nhận xét.




_________________________________________________
Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố các số tròn chục từ 110 đến 200, ôn so sánh các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

- HS đọc, viết, so sánh các số tròn chục từ 110 đến 200, các số tròn trăm từ 100 đến 1000, tính toán, so sánh nhanh, chính xác. 

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác

II. Chuẩn bị:  

- GV: hệ thống bài tập

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động 1: Ôn lý thuyết 
- Viết các số tròn chục từ 110 đến 200?

- So sánh các số sau: 110....140;  130....110?

- Số tròn chục có đặc điểm gì?

* Củng cố: cách đọc, viết, so sánh các số tròn chục. 

Hoạt động 2: Thực hành 
	- HS làm bảng con

- HS nêu

	Bài 1: >, <, = ?

130 … 110

110 … 130

170 … 140

180 … 180

180 … 190 

120 … 170 

- GV cho HS làm vào vở
	- HS tự làm. Chữa bài.

- HS giải thích 1 số trường hợp.

110 < 130         120 > 170

	- GV chữa bài, chốt cách so sánh

*Chốt : Cách so sánh hai số tròn chục 

Bài 2: Số ? 

a) 110; …; …; 140; …; …; …; 180; …; 200

b) 200; …; 180; …; …; 150; …; …; 120; …

c) 200; 400; ...; .... ; 1000.

- Cho HS tìm quy luật của dãy số rồi điền số.

- Gv chữa bài, nhận xét.

- GV gọi HS đọc xuôi, ngược các dãy số đã điền số.

*Chốt :Cách SS  hai số tròn chục, tròn trăm. 
	- HS đọc yêu cầu.

- HS nhận xét từng dãy số

a. Dãy số cách đều 1 chục tăng dần.

b. Dãy số cách đều 1 chục giảm dần.

c. Dãy số cách đều 200 đơn vị

- HS làm vào vở 

-  HS đọc số 

	Bài 3: Viết mỗi số sau vào chỗ chấm thích hợp:

a, 300; 500                    

.... > ....

.... < ....

b, 200; 100; 600

....< ....< ....

....> ....> ....

c) 400; 200; 800; 900

.... > .... > .... > ....

.... < .... < .... < ....

- GV cho HS làm cá nhân vào vở

*- GV chữa bài.

Củng cố : Cách so sánh các số tròn trăm
Bài 4: Tìm một số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục 3 đơn vị.

- GV cùng HS phân tích đề bài, cho HS nêu các bước làm:

+ Tìm số hàng chục

+ Tìm số hàng đơn vị

+ Viết số tìm được.

- GV chữa bài, nhận xét

Củng cố cách giải bài toán về tìm số có 3 chữ số khi biết các điều kiện của số đó.

Hoạt động 3. Củng cố - dặn dò. 
- Nêu đặc điểm của các số tròn chục? 

- Nhận xét tiết học.
	- HS tự làm. 

- Đổi chéo vở kiểm tra bài.

- HS tự làm. Chữa bài.

Số cần tìm có dạng 
[image: image1.wmf]abc

, ta có:

Chữ số hàng chục là:

1 + 2 = 3

Chữ số hàng đơn vị là:

3 - 3 = 0

Vậy số cần tìm là: 130

                  Đáp số: 130

- HS nêu

- HS lắng nghe


____________________________________________________
Hoạt động giáo dục

HỘI VUI HỌC TẬP

I. Mục tiêu : 
- Hệ thông hoá ôn lại các kiến thức của tất cả các môn qua hình thức trò chơi học 
tập " Rung chuông vàng " 

- Rèn kĩ năng suy nghĩ, phản ứng nhanh trước các tình huống học tập, tái hiện 

nhanh các tri thức đã học 

- Tạo sân chơi thoải mái, bổ ích cho các em. Giáo dục sự bình tĩnh, tự tin và ý chí học tập cho các em  

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hệ thống câu hỏi, đáp án, phần thưởng,... 

- HS: bảng con 

III. Nội dung:

HĐ1: Khởi động.  3 - 5 ' 
  GV cho HS hát
HĐ 2: Giao lưu học tập. 30' 

GV nêu thể lệ tiết giao lưu: HS tham gia giao lưu sẽ trả lời tất cả 20 câu hỏi của GV trên bảng con trong thời gian 30 giây. 

- Vòng 1: 10 câu - Một câu trả lời đúng sẽ được tính là 10 điểm. 

- Vòng 2: 10 câu ( loại trực tiếp) HS nào trả lời sai sẽ khỏi vị trí chơi.  Kết thúc buổi giao lưu HS nào có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng.
Hệ thống câu hỏi - đáp án:

* Vòng 1:

Câu 1: 20 : 5 = ?

A. 4

                           B. 5   
                                C.  10

Đ/a: A

Câu 2:  Khi thay đổi vị trí các thừa số trong phép nhân thì:

	A.  tích thay đổi
	B. tổng không đổi
	C. tích không đổi


Đ/a: C

Câu 3: Trong câu: Lan nghỉ học vì bị ốm. Bộ phận " vì bị ốm" trả lời cho câu hỏi nào?

A. khi nào?                                        B. vì sao?                        C. ở đâu?                         

Đ/a: B 

Câu 4: Cho phép chia 45 : 5 = 9. Số chia trong phép chia đó là:

A. 45                                           B. 5                                       C. 9                          

Đ/a: B

Câu 5: 1/4 của 36 l dầu là:

A. 32 l dầu                                  B. 40 l dầu                             C. 9 l dầu                       

Đ/a : C

Câu 6: Cây nào sau đây sống trên cạn:

A.  cây rong                                B. cây bèo tây                           C. cây ổi                     

Đ/a: C

Câu 7: Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi gọi là:

A. Suối                                           B. Hồ                                        C. Sông

Đ/a: A

Câu 8: 1 giờ bằng bao nhiêu phút?

Đ/a:  60 phút
Câu 9: Ai là người cưới được công chúa Mị Nương?

A. Thủy Tinh                            B. Sơn Tinh                           C. Không ai cưới được

Đ/a: B

Câu 10: Năm bông hoa cắm được một lọ. Hỏi 30 bông hoa cắm được bao nhiêu lọ 
hoa như thế?

A. 6 lọ hoa


        B. 25 lọ hoa                           C . 35 lọ hoa

 Đ/a: A
* Vòng 2:

Câu 1: 1/5 của 40 cái kẹo là:

A. 8 cái kẹo                                  B. 45 cái kẹo                              C.  35 cái kẹo                       

Đ/a: A
Câu 2: Viết tiếp 1 số vào dãy số sau sao cho đúng quy luật:


              4, 8, 12, .....

Đ/a: 16

Câu 3: Con vật nào có tính tò mò?

A.    Hổ                                          B.   Nai                               C.    Gấu

Đ/a: C

Câu 4: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:

A.    8/3                                          B.   26/3                              C.   30/4

Đ/a: B

Câu 5: Kim giờ chỉ vào số 10, kim phút chỉ vào số 6. Đồng hồ chỉ mấy giờ:

A. 10 giờ                                     B.   10 giờ 15 phút                    C.   10 giờ 30 phút

Đ/a: C

Câu 6: 4 x 3 : 1= ?

A.    12                                          B.   11                              C.   7

Đ/a : A

Câu 7: 15 giờ còn được gọi là:

A. 3 giờ


B. 3 giờ sáng


C. 3 giờ chiều

Đ/a: C

Câu 8: Giải câu đố sau:

Con gì cá biển rõ ràng

      Có tên giống lợn khôn ngoan tuyệt vời

Nhiều khi giữa biển cứu người

Chẳng như cá mập là loài ác ngư

                              ( Đ/a: Cá heo)

Câu 9: Hai số có tích bằng 3 và thương bằng 3 là:

A. 3 và 0                                           B. 3 và 1                                     C. 3 và 6                           

Đ/a: B

Câu 10: Hãy viết từ " con thỏ" bằng Tiếng Anh?

Đ/a: rabbit

HĐ3. Nhận xét - 5 ' 

- GV nhận xét đánh giá. trao thưởng cho HS có KQ tốt. 

- Nhắc nhở HS củng cố lại các KT KN mà các em chưa ghi nhớ, chưa thực hiện được

- Giải đáp các thắc mắc cho các em.

- Dặn dò: chuẩn bị cho lần sau. 

______________________________________________________
Thứ sáu ngày  29  tháng 3 năm 2019
Tập làm văn
ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI

I. Mục tiêu:

- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp.Đọc đoạn văn tả quả măng cụt, 
biết trả lời các câu hỏi về hình dáng, mùi vị và ruột quả.

- Rèn kỹ năng viết: Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả.

- HS biết yêu quý và bảo vệ các loài cây

II. Chuẩn bị:BP

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS thực hành :   - HS 1 nói lời đồng ý HS2 : Đáp lời đống ý đó.

- Khi đáp lời đồng ý em phải thể hiện thái độ như thế nào ?

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.
Bài 1: 


- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS thực hành đóng vai trong nhóm.

- Gọi 2-3 nhóm lên đóng vai trước lớp.

- Nhận xét cách đóng vai

Bài 2: BP

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi 1 HS đọc đoạn văn

- GV giới thiệu quả măng cụt

- Yêu cầu HS thực hành hỏi- đáp theo nhóm đôi.

- GV gọi HS đứng dậy hỏi - đáp trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn viết vào vở các câu  trả lời.

- GV gợi ý từng câu, hướng cho HS cách viết

- Chốt câu hay

3.  Củng cố - Dặn dò.

- Khi nói lời chia vui cần chú ý điều gì?

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau
	- 2 HS lên bảng thực hiện.

- HS nhận xét.

- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- 1HS  đọc

- 2 HS thực hành đóng vai: một em nói lời chúc mừng, 1 em đáp

- 1 vài nhóm thực hành trước lớp.

- Nhận xét.

+ chúng mình chúc mừng cậu đã đạt giải cao trong kì thi vừa rồi.

- Mình cảm ơn các cậu !

- 1 HS đọc.

- 1 HS đọc.

- HS theo dõi.

- HS thực hành hỏi - đáp theo cặp đôi 

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp viết bài.

- Nhiều HS đọc bài làm.

- Nhận xét.


____________________________________________________
Toán

CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

  I. Mục tiêu:

- HS nhận biết được các só từ 101 đến 110; biết cách đọc, viết  các số từ 101 đến 110; biết cách so sánh các số từ 101đến 110; biết thứ tự các số từ 101 đến 110.
- Rèn kĩ năng đọc, viết và so sánh các số từ 101 đến 110 và biết vận dụng kiến thức 
vào thực tế cuộc sống.

- Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học và yêu thích môn Toán

II. Chuẩn bị:
- BP; BC; Bộ đồ dùng
III. Các hoạt động dạy học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

+  Đọc các số tròn chục từ 110 đến 200
+ So sánh : 170 và 140 ; 

         150 và 150

- GV nhận xét.

2.Bài mới :

a.Giới thiệu bài :

- GV nêu mục tiêu bài học.

b.Nội dung .

 Hình thành các số từ 101 đến 110 

* Hình thành số 101 :

- GV gợi mở và dẫn dắt giúp HS hình thành số 101 thông qua đồ dùng (1hình vuông biểu diễn 100 và 1 ô vuông rời)

- GV đồng thời biểu diễn trên vật thật và trên máy chiếu.

- GV chốt lại cách đọc, viết số 

*Số 102 : Tổ chức tương tự

* Số 103 : GV đưa ra số trước

Yêu cầu HS lấy số ô vuông tương ứng với số 103 và nêu cấu tạo số

*Số 104 : GV đưa ra cấu tạo số

HS lấy ô vuông và viết số tương ứng

*Từ số 105 đến 110 :

Yêu cầu HS làm phiếu bài tập

- GV chốt lại cách đọc viết các số từ 101 

Thực hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV đưa thêm hai số tròn chục vào bảng - BP
- Yêu cầu HS nối mỗi số với cách đọc tương ứng

- GV chốt lại cách đọc số

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu
- GV cho HS tìm số lớn nhất, bé nhất trên tia số; tìm số liền trước, liền sau, số ở giữa

- Chốt: Tia số biểu diễn dãy số cách đều, hai số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Nhận xét; chữa bài

- Chốt cách so sánh số

*GV đưa bài toán (vận dụng cách so sánh vào thực tế) 
3. Củng cố - Dặn dò

- Đọc các số từ 101 đến 110
 - Chốt lại cách đọc, viết số
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh

- 2 HS làm bảng lớp, HS dưới lớp

 làm bảng con

- HS thao tác trên đồ dùng

- HS đọc, viết phân tích cấu 

tạo số 101

- HS thao tác trên đồ dùng

- HS đọc, viết phân tích cấu 

tạo số 102

- HS thao tác trên đồ dùng

- HS đọc, viết phân tích cấu 

tạo số 103

- HS thao tác trên đồ dùng

- HS đọc, viết phân tích cấu 

tạo số 104

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm phiếu bài tập

- Báo cáo kết quả

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu

- HS hoàn thành tia số trên phiếu bài tập

- Trả lời theo yêu cầu cầu GV

- HS đọc yêu cầu

- Làm vở

- Chữa bài

- HS đọc và trả lời

- HS đọc


___________________________________________________
Tự nhiên và Xã hội
MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN
I. Mục tiêu:

- HS nêu đư​ợc tên và ích lợi của một số loài vật sống trên cạn đối với con ng​ười.

- Rèn kĩ năng nêu đ​ược tên và ích lợi của một số loài vật sống trên cạn .

- Yêu quý và bảo vệ loài vật, đặc biệt là loài vật quý hiếm.

II. Chuẩn bị:  
- Tranh ảnh về các loài động vật sống trên cạn.

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Loài vật sống ở đâu? Hãy kể tên một số loài vật sống trên cạn và dưới nước?

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Làm việc với SGK. 

- GV YC HS quan sát tranh các con vật có trong SGK. 

- GV chia nhóm đôi YC thảo luận các câu hỏi sau:

+ Chỉ và nói tên các con vật có trong hình?

+ Con nào là vật nuôi, con nào sống hoang dã?

+ Cho biết chúng sống ở đâu?

+ Thức ăn của chúng là gì?

+ Con nào là vật nuôi trong gia đình, con nào sống hoang dã hoặc được nuôi trong vườn thú?

- YC đại diện các nhóm lên bảng vừa chỉ tranh vừa trình bày ý kiến.

+ Mở rộng:

- Tại sao lạc đà có thể sống được ở sa mạc?

- Hãy kể tên một số con vật sống trong lòng đất?

- Con gì được mệnh danh là chúa sơn lâm?

- Hãy phân biệt vật nuôi trong nhà với động vật sống hoang dã?

-> Kết luận: Có nhiều loài vật sống trên mặt đất như: Voi, ngựa, chó, gà, hổ … có loài vật đào hang sống dưới đất như: thỏ, giun …. Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có trong tự nhiên đặc biệt là các loài vật quý hiếm. 

HĐ2. Ích lợi của loài vật sống trên cạn:

- Em hãy kể tên những con vật có ích cho con người? 

- Những con vật nuôi trong nhà có ích lợi gì?

- Những con vật nào có hại cho con người? 

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ loài vật có ích ?

- Giáo dục HS ý thức chăm sóc, bảo vệ loài vật.

HĐ3: Trò chơi “Đố bạn con gì?”

- Hướng dẫn cách chơi: GV - HS có thể bắt chước tiếng, nêu đặc điểm, vẽ hình của con vật để đoán tên con vật

- Tổ chức cho HS tham gia trò chơi 

- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 

3. Củng cố dặn dò: 

- Nêu tên 1 số con vật ở gia đình em? Chúng có ích  lợi gì?

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Một số loài vật sống dưới nước.
	- HS thi kể.

- HS lắng nghe.

- Quan sát 

- Nhận nhóm, thảo luận cặp đôi theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm lên bảng chỉ tranh và nói. 

Hình 1: con lạc đà sống ở sa mạc. Chúng ăn cỏ và được nuôi trong vườn thú. 

Hình 2: con bò sống ở đồng cỏ, ăn cỏ, nuôi trong gia đình. 

Hình 3: Con hươu, sống ở đồng cỏ, ăn cỏ, sống hoang dã. 

Hình 4: Con chó, chúng ăn xương, thịt, nuôi trong nhà. 

Hình 5: Con thỏ rừng, sống trong hang, ăn cà rốt, sống hoang dại

Hình 6: Con hổ, sống trong rừng, ăn thịt sống, nuôi trong vườn thú. 

Hình 7: Con gà, ăn giun, thóc, nuôi trong nhà. 

- Vì nó có bướu chứa nước, có thể chịu được nóng. 

- HS nêu ( giun, chuột, ...)

-  Con hổ. 

- HS nêu

- Vài em nhắc lại. 

- HS nêu (voi, chó,...)

- HS nêu 

- HS nêu (muỗi, rán, ...)

- Không được giết hại, săn bắn trái phép, không đốt rừng làm cháy rừng không có chỗ cho động vật sinh sống. 

-  Cả lớp tham gia trò chơi. 

* HS nêu đặc điểm, bắt chước tiếng của con vật để đố bạn.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


_____________________________________________________
Toán (tăng)

LUYỆN TẬP: SỐ 1, SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được tính chất đặc biệt của số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia. 
-HS áp dụng vào làm bài tập về điền số 1 hoặc số 0 trong phép tính; điền dấu, lập được phép tính theo yêu cầu.

- GDHS tự giác, tích cực học tập.


II. Các hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nói về vai trò của số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia.

*Chốt: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó; Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó; Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0; Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0; Không có phép chia cho 0.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

  3 x ... = 0               15 :  .... = 15

 ... x 5  = 0               ...  :   8  = 0

  5 x ... = 5                ...  : 10 = 0

  a x ...  = a                ... : a = 0

- Tổ chức cho HS điền số thích hợp ở mỗi phép tính bằng hình thức truyền tin.

GV khái quát công thức:

a x 1 = 1 x a = a và a : 1 = a

0 x a = a x 0 = 0 và 0 : a = 0

*Củng cố về vai trò của số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia.

Bài 2: Điền dấu ( +,-,x,:) thích hợp vào chỗ chấm.

3 ... 0 = 0                    0 ... 5 = 0            

3 ... 0 = 3                    0 ... 3 = 3

5 ... 1 = 5                   1 ...  4 = 4

5 ... 1 = 6                   4 ...  1 = 3

- HD HS lựa chọn dấu +; -; x; : để điền vào chỗ chấm cho phép tính đúng.

- Gọi 2 HS lên bảng điền, lớp làm vào vở.

- GV gọi HS nhận xét.

* Củng cố về số 1; số 0 trong phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
Bài 3: 

a/ Tìm một số sao cho nếu lấy 3 nhân với số đó và lấy 3 chia cho số đó được hai kết quả bằng nhau.

b/ Tìm một số sao cho nếu lấy số đó nhân với 2 và lấy số đó chia cho 2  được hai kết quả bằng nhau.

- GV HD HS định hướng cách giải: Em hãy lập các phép tính theo đề toán, thử với các số từ bé đến lớn (chú ý đến số 1 và 0)

*Củng cố cách tìm số 1, số 0 trong phép tính.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu cách tính nhẩm khi có số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia?

- Nhận xét tiết học. Nhắc HS học thuộc các quy tắc.                          
	- HS lắng nghe.

- Thảo luận nhóm đôi nêu vai trò của số 0, số 1 trong phép nhân, phép chia.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- Một số HS nhắc lại.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau điền số vào chỗ chấm.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS kiểm tra, thử các phép tính bằng các dấu tính +, - , x , : để điền vào chỗ chấm cho phép tính đúng.

- 2 HS lên bảng điền, lớp làm bài vào vở.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- Trao đổi với bạn về cách làm.

- HS giải trong vở ( chữa bài:

a/  Vì 3 x 1 = 3 : 1 (cùng bằng 3). Vậy số cần tìm là số 1.

b/ Vì 0 x 2 =  0 : 2 (cùng bằng 0). Vậy số cần tìm là số 0.

- 2 HS nêu.

- HS lắng nghe.


_______________________________________________
Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN: TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức tả ngắn về cây cối. Viết được về cây cối bằng một đoạn văn. 
- HS viết được một đoạn văn ngắn ( 3-5 câu) về cây cối mà mình thích. Bước đầu tả chân thực, có cảm xúc.
- GDHS thích sưu tầm, quan sát cây cối.

II. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động 1. Ôn lý thuyết: 
- Cho HS thảo luận nhóm đôi về những nội dung đã học. TLCH: 

+ Khi tả về cây cối, em thường tả những gì?

+ Khi tả về cây cối, em thường sử dụng các giác quan nào?

* Lưu ý: Chú ý vận dụng các giác quan để quan sát và tả cho chân thực.

2. Luyện tập: 
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 – 5 câu) tả về một loài cây mà em thích dựa theo các gợi ý:

a, Đó là cây gì? Trồng ở đâu?

b, Cây đó có đặc điểm như thế nào( độ cao, thân, cành, lá, rễ, hoa, quả, hương thơm, ....)?

c, Cây đó có lợi ích gì ?

d, Cảm nghĩ của em về cây đó?

- GV cho 1 em đọc yêu cầu và gợi ý của bài tập. GV lưu ý học sinh viết thành đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu.

- GV giúp HS viết bài.

- Khuyến khích HS viết được 1 đoạn văn hay về cây cối từ 5 câu trở lên.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Đọc một số bài hay cho HS tham khảo.

3 Củng cố, dặn dò: 
- Em cần làm gì để bảo vệ cây cối? 

GV liên hệ, giáo dục BVMT.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Đáp lời chia vui. Nghe và trả lời câu hỏi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

- 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm mình trước lớp.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc gợi ý của bài tập.

- Học sinh tự viết bài.

- Nhiều học sinh đọc bài viết của mình.

- Nhận xét cách dùng từ, viết câu của các bạn.

- Bình chọn bài viết hay.

- 2  HS nêu.

- HS lắng nghe.




Sinh hoạt

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

I. Mục tiêu : 
-  Học sinh thấy được ưu khuyết điểm trong tuần 28, nắm được phương hướng trong tuần mới 29.
- Hiểu và thực hành theo nội dung câu chuyện. 

- Rèn và giáo dục nền nếp , ý thức cho học sinh.

II. Nội dung : 

	1. Hoạt động1. Nhận xét ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của các bạn.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét, đánh giá chung ưu khuyết điểm của cả lớp.

- Các thành viên nêu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét bổ sung:

* Ưu điểm : 

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

* Nhược điểm :

.......................................................................

……………………………………………..
......................................................................

* Tuyên dương học sinh :

.......................................................................

* Phương hướng trong tuần mới

- Phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục tồn tại 

- Thực hiện tốt các nề nếp học tập, thi đua học tập tốt, lao động, vệ sinh sạch sẽ, đồng phục đầy đủ, đúng qui định chào mừng ngày 30/4. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường lớp. Bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu 

2. Hoạt động 2. Văn nghệ: 

- Thi kể chuyện, đọc thơ, hát , múa các bài hát về Đảng, Bác, Thiếu nhi

- Nhận xét, đánh giá.

- Dặn dò: Luôn có ý thức tự giác trong học tập, sinh hoạt và khi tham gia giao thông.
	- Trưởng ban thực hiện
- CTHĐ nhận xét, lớp lắng nghe.

-  HS bổ sung.

- HS tự bình chọn.

- Lắng nghe, khắc phục các khuyết điểm.

- HS tham gia 




_________________________________________________
Phần nhận xét, ký duyệt của  chuyên môn:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................[image: image2.png]
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